	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6A
	GVCN: Nguyễn Thị Hồng Nhung

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - P.Thủy
	LSĐL - Vân
	NT - Hoan
	Văn - P.Thủy
	NT - Nguyệt
	CNghệ - Oanh

	GDTC - V.Hưng
	KHTN - Thươm
	KHTN - Thươm
	Văn - P.Thủy
	KHTN - Thươm
	KHTN - Thươm

	Toán - Nhung
	Anh - Bình
	Anh - Bình
	LSĐL - Vân, Huyến
	Văn - P.Thủy
	GDĐP - Dịu

	LSĐL - Huyến
	GDTC - V.Hưng
	Toán - Nhung
	HĐTNHN - Nhung
	Toán - Nhung
	HĐTNHN - Nhung

	Nghỉ
	GDCD - Nam
	Tin - Hằng - Tin
	Anh - Bình
	Toán - Nhung
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghỉ
	
	
	
	
	Nghỉ


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6B
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Nhung
	Anh - D.Linh
	Toán - Nhung
	Tin - Ánh - Tin
	Anh - D.Linh
	HĐTNHN - Nhung

	Văn - N.T.T.Hòa
	GDTC - V.Hưng
	Toán - Nhung
	KHTN - Yến
	Toán - Nhung
	Văn - N.T.T.Hòa

	LSĐL - Vân
	GDCD - Nam
	LSĐL - Huyến
	HĐTNHN - Nhung
	NT - Nguyệt
	Văn - N.T.T.Hòa

	CNghệ - Oanh
	GDĐP - Dịu
	NT - Hoan
	GDTC - V.Hưng
	KHTN - Yến
	Anh - D.Linh

	Nghỉ
	KHTN - Yến
	Văn - N.T.T.Hòa
	LSĐL - Vân, Huyến
	KHTN - Yến
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghỉ
	
	
	
	
	Nghỉ


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6C
	GVCN: Nguyễn Thị Nam

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - Vân
	Toán - Hằng
	Văn - Nam
	HĐTNHN - Nhung
	NT - Hoan
	Văn - Nam

	NT - Nguyệt
	Toán - Hằng
	LSĐL - Vân, Huyến
	GDTC - Hưởng
	GDTC - Hưởng
	Anh - D.Linh

	Văn - Nam
	Anh - D.Linh
	KHTN - Thươm
	Toán - Hằng
	Anh - D.Linh
	HĐTNHN - Nhung

	Văn - Nam
	GDCD - Nam
	Tin - Hằng - Tin
	Toán - Hằng
	GDĐP - P.Thủy
	KHTN - Thươm

	Nghỉ
	KHTN - Thươm
	LSĐL - Huyến
	KHTN - Thươm
	CNghệ - Oanh
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghỉ
	
	
	
	
	Nghỉ


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6D
	GVCN: Nguyễn Thị Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - N.Hương
	GDTC - V.Hưng
	LSĐL - Vân
	Anh - Bình
	CNghệ - Oanh
	Toán - N.Hương

	LSĐL - Huyến
	Anh - Bình
	Anh - Bình
	GDTC - V.Hưng
	NT - Nguyệt
	Toán - N.Hương

	Văn - Huyền V
	GDĐP - P.Thủy
	NT - Hoan
	Tin - Ánh - Tin
	KHTN - N.Hương
	KHTN - N.Hương

	Văn - Huyền V
	Toán - N.Hương
	HĐTNHN - N.Hương
	LSĐL - Vân, Huyến
	Văn - Huyền V
	Văn - Huyền V

	Nghỉ
	KHTN - N.Hương
	KHTN - N.Hương
	GDCD - Nam
	HĐTNHN - N.Hương
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghỉ
	
	
	
	
	Nghỉ


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6E
	GVCN: Phạm Thị Loan

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - Huyến
	Anh - Bình
	KHTN - Thươm
	LSĐL - Vân, Huyến
	GDĐP - Dịu
	Văn - Huyền V

	HĐTNHN - Loan
	HĐTNHN - Loan
	GDTC - Hưởng
	GDCD - Nam
	Văn - Huyền V
	Văn - Huyền V

	CNghệ - Oanh
	KHTN - Thươm
	Toán - Loan
	GDTC - Hưởng
	KHTN - Thươm
	KHTN - Thươm

	LSĐL - Vân
	Toán - Loan
	Văn - Huyền V
	Anh - Bình
	NT - Hoan
	Toán - Loan

	Nghỉ
	Toán - Loan
	Anh - Bình
	Tin - Hằng - Tin
	NT - Nguyệt
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghỉ
	
	
	
	
	Nghỉ


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6G
	GVCN: Phạm Thị Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NT - Nguyệt
	Văn - P.Thủy
	Toán - Loan
	GDTC - Làn
	GDĐP - P.Thủy
	Toán - Loan

	LSĐL - Vân
	Văn - P.Thủy
	Toán - Loan
	LSĐL - Vân, Huyến
	KHTN - Yến
	Toán - Loan

	HĐTNHN - P.Thủy
	KHTN - Yến
	GDCD - Nam
	Văn - P.Thủy
	GDTC - Làn
	Văn - P.Thủy

	Anh - D.Linh
	KHTN - Yến
	LSĐL - Huyến
	Tin - Ánh - Tin
	CNghệ - Oanh
	HĐTNHN - P.Thủy

	Nghỉ
	Anh - D.Linh
	NT - Hoan
	KHTN - Yến
	Anh - D.Linh
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nghỉ
	
	
	
	
	Nghỉ


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7A
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - V.Hưng
	Văn - T.Hương
	GDTC - Hưởng
	GDCD - Giang
	HĐTNHN - T.Hương
	Toán - V.Hưng

	HĐTNHN - T.Hương
	Văn - T.Hương
	Văn - T.Hương
	KHTN - Dung
	Tin - Ánh - Tin
	Toán - V.Hưng

	GDTC - Hưởng
	NT - Nguyệt
	Văn - T.Hương
	Anh - Hoàn
	Anh - Hoàn
	LSĐL - K.Hương, Vân

	Anh - Hoàn
	NT - Hoan
	LSĐL - Vân
	GDĐP - Tâm
	LSĐL - K.Hương
	CNghệ - Oanh

	Nghỉ
	KHTN - Dung
	KHTN - Dung
	Toán - V.Hưng
	KHTN - Dung
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7B
	GVCN: Bùi Thị Thu Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN - Dung
	NT - Hoan
	HĐTNHN - Dung
	KHTN - Dung
	Anh - Hoàn
	Văn - Hiên

	Anh - Hoàn
	KHTN - Dung
	Anh - Hoàn
	GDĐP - Tâm
	LSĐL - K.Hương
	Tin - Ánh - Tin

	Văn - Hiên
	GDCD - Giang
	KHTN - Dung
	Toán - N.Anh
	GDTC - Hưởng
	LSĐL - Hà

	KHTN - Dung
	Văn - Hiên
	Toán - N.Anh
	Toán - N.Anh
	Văn - Hiên
	GDTC - Hưởng

	Nghỉ
	NT - Nguyệt
	Toán - N.Anh
	CNghệ - Loan
	LSĐL - K.Hương, Hà
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7C
	GVCN: Phạm Thị Dinh

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - N.T.Hòa
	Toán - Dinh
	LSĐL - K.Hương
	Anh - Hoàn
	Văn - Ngát
	LSĐL - K.Hương, Vân

	GDĐP - Tâm
	Toán - Dinh
	NT - Nguyệt
	KHTN - N.T.Hòa
	Toán - Dinh
	Anh - Hoàn

	HĐTNHN - Dinh
	Anh - Hoàn
	LSĐL - Vân
	CNghệ - Loan
	KHTN - N.T.Hòa
	Tin - Ánh - Tin

	GDTC - Hưởng
	Văn - Ngát
	GDTC - Hưởng
	NT - Hoan
	GDCD - Giang
	Toán - Dinh

	Nghỉ
	Văn - Ngát
	KHTN - N.T.Hòa
	Văn - Ngát
	HĐTNHN - Dinh
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7D
	GVCN: Mai Thúy Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - Hưởng
	HĐTNHN - Hà
	Tin - Ánh - Tin
	KHTN - N.T.Hòa
	LSĐL - K.Hương
	Anh - Hoàn

	Văn - Hà
	LSĐL - K.Hương, Hà
	NT - Hoan
	Văn - Hà
	KHTN - N.T.Hòa
	KHTN - N.T.Hòa

	Anh - Hoàn
	Toán - V.Anh
	CNghệ - Oanh
	Văn - Hà
	Văn - Hà
	GDĐP - Tâm

	KHTN - N.T.Hòa
	Toán - V.Anh
	Anh - Hoàn
	HĐTNHN - Hà
	GDTC - Hưởng
	LSĐL - Hà

	Nghỉ
	GDCD - Giang
	NT - Nguyệt
	Toán - V.Anh
	Toán - V.Anh
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7E
	GVCN: Vũ Thị Hiên

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN - Hiên
	KHTN - Dung
	Anh - Hoàn
	Toán - Dinh
	GDTC - Hưởng
	GDTC - Hưởng

	KHTN - Dung
	Anh - Hoàn
	LSĐL - K.Hương
	Tin - Ánh - Tin
	Văn - Hiên
	GDĐP - Tâm

	KHTN - Dung
	Văn - Hiên
	NT - Nguyệt
	Văn - Hiên
	Toán - Dinh
	CNghệ - Oanh

	Toán - Dinh
	Toán - Dinh
	KHTN - Dung
	Văn - Hiên
	Anh - Hoàn
	LSĐL - K.Hương, Vân

	Nghỉ
	NT - Hoan
	LSĐL - Vân
	HĐTNHN - Hiên
	GDCD - Giang
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7G
	GVCN: Bùi Thị Vân Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Hà
	Anh - Hoàn
	GDCD - Giang
	GDĐP - Tâm
	Văn - Hà
	LSĐL - Hà

	GDTC - Hưởng
	NT - Nguyệt
	HĐTNHN - V.Anh
	Anh - Hoàn
	Văn - Hà
	HĐTNHN - V.Anh

	KHTN - N.T.Hòa
	NT - Hoan
	KHTN - N.T.Hòa
	Toán - V.Anh
	Tin - Ánh - Tin
	GDTC - Hưởng

	CNghệ - Loan
	LSĐL - K.Hương, Hà
	Toán - V.Anh
	KHTN - N.T.Hòa
	Toán - V.Anh
	Anh - Hoàn

	Nghỉ
	Văn - Hà
	Toán - V.Anh
	LSĐL - K.Hương
	KHTN - N.T.Hòa
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8A
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN - Tâm
	Anh - Huyền
	NT - Nguyệt
	Anh - Huyền
	KHTN - Dung
	KHTN - B.Linh

	KHTN - K.Hương
	LSĐL - Huyến
	Anh - Huyền
	Toán - B.Linh
	GDĐP - N.T.T.Hòa
	Toán - B.Linh

	NT - Hoan
	HĐTNHN - Tâm
	Văn - Tâm
	Toán - B.Linh
	LSĐL - N.T.T.Hòa
	CNghệ - N.Anh

	GDCD - Giang
	Văn - Tâm
	GDTC - Làn
	KHTN - K.Hương
	GDTC - Làn
	Văn - Tâm

	Nghỉ
	CNghệ - N.Anh
	Toán - B.Linh
	Văn - Tâm
	Tin - Ánh - Tin
	LSĐL - N.T.T.Hòa, Huyến

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8B
	GVCN: Vũ Thị Kiều Oanh

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	LSĐL - T.Hương
	Văn - Giang
	Anh - Huyền
	HĐTNHN - Oanh
	Tin - Ánh - Tin
	Anh - Huyền

	GDCD - Giang
	Văn - Giang
	Văn - Giang
	GDTC - Làn
	HĐTNHN - Oanh
	GDTC - Làn

	NT - Nguyệt
	GDĐP - N.T.T.Hòa
	KHTN - B.Linh
	Toán - Oanh
	CNghệ - N.Anh
	LSĐL - Hiên, T.Hương

	NT - Hoan
	Anh - Huyền
	Toán - Oanh
	Toán - Oanh
	KHTN - Dung
	CNghệ - N.Anh

	Nghỉ
	KHTN - K.Hương
	Toán - Oanh
	Văn - Giang
	LSĐL - Hiên
	KHTN - K.Hương

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8C
	GVCN: Trịnh Thị Thu Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Hằng
	KHTN - K.Hương
	GDĐP - Cúc
	GDCD - N.Thủy
	Văn - Giang
	GDTC - Làn

	Toán - Hằng
	Anh - Huyền
	CNghệ - N.Anh
	Văn - Giang
	Văn - Giang
	Toán - Hằng

	GDTC - Làn
	CNghệ - N.Anh
	HĐTNHN - Hằng
	Văn - Giang
	KHTN - Dung
	Toán - Hằng

	Anh - Huyền
	NT - Nguyệt
	LSĐL - N.T.T.Hòa
	Anh - Huyền
	Tin - Ánh - Tin
	LSĐL - N.T.T.Hòa, Huyến

	Nghỉ
	LSĐL - Huyến
	KHTN - K.Hương
	NT - Hoan
	KHTN - B.Linh
	HĐTNHN - Hằng

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8D
	GVCN: Bùi Phương Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTNHN - B.Linh
	LSĐL - N.T.T.Hòa, Hiên
	KHTN - Yến
	HĐTNHN - B.Linh
	LSĐL - Hiên
	Văn - Tâm

	NT - Hoan
	GDCD - N.Thủy
	Toán - B.Linh
	KHTN - K.Hương
	GDTC - Làn
	KHTN - K.Hương

	LSĐL - N.T.T.Hòa
	Anh - Huyền
	CNghệ - N.Anh
	GDTC - Làn
	Toán - B.Linh
	Toán - B.Linh

	NT - Nguyệt
	KHTN - Dung
	Văn - Tâm
	GDĐP - Cúc
	Toán - B.Linh
	Anh - Huyền

	Nghỉ
	Văn - Tâm
	Văn - Tâm
	Anh - Huyền
	CNghệ - N.Anh
	Tin - Ánh - Tin

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8E
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - Giang
	NT - Nguyệt
	LSĐL - Huyến
	NT - Hoan
	GDĐP - N.T.T.Hòa
	Văn - Cúc

	Anh - Huyền
	Văn - Cúc
	GDTC - Làn
	Anh - Huyền
	CNghệ - N.Anh
	LSĐL - Huyến, T.Hương

	Toán - N.Hưng
	Toán - N.Hưng
	KHTN - Yến
	KHTN - Dung
	Văn - Cúc
	Anh - Huyền

	KHTN - K.Hương
	Toán - N.Hưng
	KHTN - K.Hương
	GDTC - Làn
	Văn - Cúc
	Tin - Ánh - Tin

	Nghỉ
	LSĐL - T.Hương
	HĐTNHN - Huyền V
	Toán - N.Hưng
	HĐTNHN - Huyền V
	CNghệ - N.Anh

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8G
	GVCN: Vũ Đình Hưng

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDTC - Làn
	Tin - Ánh - Tin
	Toán - V.Hưng
	KHTN - K.Hương
	GDTC - Làn
	Văn - T.Hương

	KHTN - B.Linh
	GDĐP - N.T.T.Hòa
	Toán - V.Hưng
	NT - Hoan
	Văn - T.Hương
	LSĐL - Hiên

	GDCD - Giang
	LSĐL - T.Hương
	KHTN - K.Hương
	Anh - Bình
	Văn - T.Hương
	Toán - V.Hưng

	Anh - Bình
	CNghệ - N.Anh
	HĐTNHN - V.Hưng
	NT - Nguyệt
	CNghệ - N.Anh
	Toán - V.Hưng

	Nghỉ
	HĐTNHN - V.Hưng
	Văn - T.Hương
	KHTN - Dung
	Anh - Bình
	LSĐL - Hiên, T.Hương

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 9A
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - N.Thủy
	Văn - N.Thủy
	Anh - Bình
	KHTN - Yến
	KHTN - Yến
	HĐTNHN - N.Thủy

	Văn - N.Thủy
	Toán - Thanh
	Tin - Ánh - Tin
	HĐTNHN - N.Thủy
	NT - Hoan
	GDTC - Hưởng

	Anh - Bình
	CNghệ - Thanh
	Văn - N.Thủy
	KHTN - Thươm
	LSĐL - Vân, Huyến
	KHTN - N.T.Hòa

	Toán - Thanh
	LSĐL - Huyến
	Toán - Thanh
	GDTC - Hưởng
	Anh - Bình
	GDCD - Nam

	Nghỉ
	LSĐL - Vân
	Toán - Thanh
	NT - Nguyệt
	Toán - Thanh
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 9B
	GVCN: Nguyễn Thị Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - Bình
	Toán - N.Hưng
	Toán - N.Hưng
	NT - Nguyệt
	HĐTNHN - N.T.Hòa
	KHTN - N.T.Hòa

	KHTN - Yến
	Toán - N.Hưng
	HĐTNHN - N.T.Hòa
	KHTN - Thươm
	LSĐL - Vân, Huyến
	Văn - Cúc

	LSĐL - Huyến
	LSĐL - Vân
	GDTC - Làn
	Văn - Cúc
	Anh - Bình
	GDCD - Nam

	Toán - N.Hưng
	Tin - Ánh - Tin
	Văn - Cúc
	KHTN - Yến
	Toán - N.Hưng
	GDTC - Làn

	Nghỉ
	Anh - Bình
	Văn - Cúc
	CNghệ - N.Anh
	NT - Hoan
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 9C
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NT - Hoan
	LSĐL - Huyến
	Toán - Thanh
	GDTC - Hưởng
	KHTN - Thươm
	Anh - D.Linh

	Toán - Thanh
	Tin - Ánh - Tin
	Toán - Thanh
	Anh - D.Linh
	HĐTNHN - Thanh
	HĐTNHN - Thanh

	Anh - D.Linh
	Văn - N.Thủy
	GDTC - Hưởng
	KHTN - Yến
	Toán - Thanh
	Văn - N.Thủy

	Văn - N.Thủy
	LSĐL - Vân
	KHTN - Yến
	GDCD - Nam
	NT - Nguyệt
	Toán - Thanh

	Nghỉ
	CNghệ - Thanh
	Văn - N.Thủy
	KHTN - N.T.Hòa
	LSĐL - Vân, Huyến
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Minh Thành
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 9D
	GVCN: Nguyễn Thị Diệu Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - Nam
	Văn - Cúc
	GDTC - Làn
	HĐTNHN - D.Linh
	Văn - Cúc
	KHTN - Thươm

	GDTC - Làn
	LSĐL - Vân
	Văn - Cúc
	NT - Nguyệt
	Anh - D.Linh
	CNghệ - N.Anh

	KHTN - Yến
	LSĐL - Huyến
	Toán - N.Hưng
	Toán - N.Hưng
	NT - Hoan
	Anh - D.Linh

	Tin - Hằng - Tin
	HĐTNHN - D.Linh
	Toán - N.Hưng
	Anh - D.Linh
	LSĐL - Vân, Huyến
	KHTN - N.T.Hòa

	Nghỉ
	Toán - N.Hưng
	KHTN - Yến
	Văn - Cúc
	Toán - N.Hưng
	Nghỉ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
